
 

 

 

 

Nâng cao 
TỪ VỰNG NGỮ PHÁP 

(Phần 5) 
 

 

Chọn từ thích hợp nhất điền vào chỗ trống 

81. Ông ấy ................ là sếp của tôi. 

 (a) nguyên   (b) vốn   (c) xuất xứ   (d) nguồn gốc 

82. Ở thành phố, nền nhà thường ................ gạch hoặc tráng xi măng. 

 (a) làm   (b) lát   (c) cất   (d) đặt 

83. Sau khi ăn xong, chúng tôi ............... nhau đi uống cà phê. 

  (a) đổ   (b) mời   (c) kéo   (d) với 

84. Tất cả vàng bạc, ông ấy đem .................. ở gốc cây sau vườn. 

 (a) chôn  (b) chôn vùi  (c) chôn cất  (d) cất 

85. Tôi cũng không ................ gì các con tôi giàu có. 

  (a) muốn  (b) nghĩ   (c) mong   (d) tưởng 

86. Trận động đất đã ................ cả thành phố trong vòng mấy phút. 

 (a) chôn  (b) chôn vùi  (c) chôn cất  (d) cất 

87. Trên gương mặt cô ấy vẫn còn ................ vẻ kinh hoàng. 

 (a) vốn   (b) nguyên   (c) đầy đủ   (d) giống 
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88. ............... bán ra của cửa hàng tăng 15% trong sáu tháng cuối năm. 

  (a) Doanh thu  (b) Doanh nghiệp  (c) Doanh số  (d) Thu nhập  

89. ............... mưa hàng năm ở vùng này có lẽ chỉ khoảng 300mm. 

  (a) Số    (b) Lượng   (c) Số lượng   (d) Con số  

90. ................ cướp giật vẫn xảy ra thường xuyên trên con đường này. 

  (a) Tai nạn   (b) Tai họa   (c) Thiên tai  (d) Nạn 

91. ................ phải giúp nhau trong lúc khó khăn. 

  (a) Làng   (b) Xóm   (c) Làng xóm  (d) Lân cận 

92. .................. chân trong nước nóng có thể chữa được bệnh đấy. 

  (a) Chìm   (b) Lặn   (c) Thấm   (d) Ngâm   

93. .................. quốc tế lên án cuộc chiến tranh tàn bạo này. 

  (a) Cộng đồng  (b) Tập thể   (c) Tập hợp   (d) Liên hợp  

94. .................., tình hình vẫn chưa có gì nghiêm trọng. 

  (a) Nói chung    (b) Nhìn chung  (c) Nói một cách khái quát    (d) a,b,c đúng 

95. Nước mắm có mùi vị hết sức ................. 

  (a) đậm đà   (b) đậm đặc   (c) đông đặc  (d) đậm 

96. Anh ấy có một .................. là luôn luôn quyết định vội vàng. 

  (a) nhược điểm  (b) khuyết điểm  (c) điểm yếu  (d) a,b,c đúng 

97. Anh ấy luôn luôn đưa ra những nhận xét rất ............... . 

  (a) sâu xa   (b) sâu sắc   (c) sâu rộng   (d) sâu nặng 

 



 

 

98. Anh bị phạt vì anh chạy xe vào đường ............... . 

  (a) cản   (b) chặn   (c) cấm   (d) cấm đoán 

99. Anh công an cho tôi biết đây là ............... phức tạp, nhiều tệ nạn xã hội. 

  (a) địa điểm  (b) địa chỉ   (c) vị trí  (d) địa bàn 

100. Anh là ............... Sài Gòn à? Vậy là chúng ta đồng hương. 

  (a) nhân dân  (b) dân chúng  (c) dân   (d) giới 

 

Đáp án: 81b; 82b; 83c; 84a; 85c; 86b; 87b; 88c; 89b; 90d; 

91c; 92d; 93a; 94b; 95a; 96d; 97b; 98c; 99d; 100c 


